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Model No.HM1307C ELECTRIC BREAKER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266512-5 Bu-lông điều chỉnh M10X142 1

002 163506-0 Tay nắm mặt bên 1

003 451331-4 Ổ nhôm 1

004 451331-4 Ổ nhôm 1

005 252654-1 Đai ốc có tai vặn M10 1

006 253194-2 Long đền đệm phẳng 5 1

007 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 1

012 324099-4 Chốt kẹp dụng cụ 1

013 331866-0 Giá đỡ dụng cụ 1

014 266011-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X35 6

015 233309-7 Lò xo nến 16 1

016 324135-6 Ống côn chốt khóa 1

017 213720-9 Vòng đệm-o 67 1

018 262150-1 Vòng nhựa 1

019 267401-7 Long đền đệm phẳng 24 1

020 257782-7 Chụp giữ mũi 43 1

021 213569-7 Vòng đệm-o 45 1

022 213192-8 Vòng đệm -x 36 1

023 213150-4 Vòng đệm-o 36 1

024 325682-0 Chốt tác động 1

025 325683-8 Núm hơi 30 1

026 424206-0 Vòng cao su 36 1

027 325684-6 Vòng đệm tầng 32 1

028 318458-2 Nòng đục 1

029 325685-4 Quả búa 1

030 213193-6 Vòng đệm-o 42 1

032 331870-9 Xi lanh 52 1

035 265367-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X40 4

042 213569-7 Vòng đệm-o 45 1

043 213569-7 Vòng đệm-o 45 1

044 256238-7 Ghim 12 1

045 213193-6 Vòng đệm-o 42 1

046 318459-0 Quả piston 1

047 213569-7 Vòng đệm-o 45 1

048 451164-7 Tay biên máy tỉa 1 *

048-1 451164-7 Tay biên máy tỉa S 1

050 213806-9 Vòng đệm-o 90 1

051 318462-1 Nắp nhông trên 1

052 266499-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X30 G
M

6

053 227709-1 Nhông xoắn 47 1

054 211306-3 Bạc đạn 6204LLB 1

056 267166-1 Long đền đệm phẳng 14 1

057 226156-3 Bộ nhông 31-43 1

058 212159-3 Đạn đũa 1412 1

059 262157-7 Vòng nylon 14 1

060 212159-3 Đạn đũa 1412 1

061 267166-1 Long đền đệm phẳng 14 1



062 424207-8 Vòng đệm kín 1

063 140060-1 Vỏ ngoài tay quay hoàn chỉnh 1

064 211373-8 Bạc đạn 6205LLU 1

065 331871-7 Trục tay quay 1 *

065-1 331871-7 Trục tay quay S 1

069 213809-3 Vòng đệm-o 87 1

071 451170-2 Nắp tay quay 1

077 443127-7 Bộ lọc 1

078 213758-4 Vòng đệm-o 74 1

079 451166-3 Nắp đậy nút chuyển 1

080 941051-3 Long đền đệm phẳng 4 2 *

080-1 346546-5 Đệm mạ X 2 *

081 451171-0 Nắp sau 1

082 266499-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X30 G
M

6

083 331855-5 Vòng răng chống mỡ 1

084 211249-9 Bạc đạn 6302LLU 1

085 267397-2 Long đền đệm phẳng 15 1

086 240003-4 Cánh quạt 80 1

087 517788-0 Cụm lõi ứng điện 220-240V 1

087 INC. 84-86,88,89

088 681642-5 Vòng đệm cách nhiệt 1

089 210059-1 Bạc đạn 6000DDW 1

090 451107-9 Dẫn hướng vòng đệm 1

091 267809-5 Vòng đệm vênh 19 1

092 451111-8 Tấm chắn gió 1

093 266044-2 Vít tự cắt ren đầu siết 5X60 2

094 636333-3 Phần trường 220-240V 1

095 451117-6 Vỏ động cơ 1

096 638447-4 Ổ than khoan 1 *

096-1 632D00-2 Ổ than khoan < 1

097 194990-8 Than CB-171 1 *

097-1 195845-0 Bộ than O 1 *

097-2 195844-2 Bộ than O 1

098 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

099 158986-3 Đế giữ bo mạch 1 *

099-1 158986-3 Đế giữ bo mạch S 1

100 263027-3 Chốt cao su 4 1

101 651423-1 Công tắc ST115A-43 1 *

101-1 651423-1 Công tắc ST115A-43 O 1

102 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

103 687169-3 Kẹp dây 1

104 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

105 691025-1 Dây nguồn 0.75-2-5.0 1

106 682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 1

107 631917-2 Bo mạch 1 *

107-1 631917-2 Bo mạch S 1 *

107-2 620228-0 Bo mạch S 1

108 265490-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X16 2 *

108-1 266834-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X18 G
M

S 2

109 232209-8 Lò xo lá 1



110 451112-6 Vỏ ốp đuôi 1

111 263027-3 Chốt cao su 4 2

112 451105-3 Ống kính 1

113 451118-4 Trục tay cầm 1

114 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

115 451106-1 Thanh gạt công tắc 1

116 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

117 266499-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X30 G
M

4

118 867304-1 Bảng tên HM1307C 1 *

118-1 858S23-4 HM1307C NAME PLATE O 1

119 451119-2 Nắp tay cầm 1

120 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

121 442180-0 Băng dính hai mặt 38X80 S 1 *

122 126094-8 Cụm bộ điều khiển 1 *

122 INC. 99,102,107,121 *

122-1 141802-6 Cụm bộ điều khiển < 1 *

122-1 INC. 99,102,107,121 *

A01-1 D-15285 BULL POINT 400 1 *

A01-2 D-15285 BULL POINT 400 < 1

A02 824898-9 Hộp nhựa 1

C10 162271-8 Then gài 2

A03 809556-8 Nhãn thùng nhựa HM1307C 2

F08 197148-8 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1

F10 197168-2 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1


